
Stt MSSV Họ và tên Lớp Ngày sinh Ghi chú

1 KT1820X117 Nguyễn Việt Trung EF1820X1 15/07/1991 

2 FL18V1X031 Dương Thị Cẩm Giang ET19V1X2 24/10/1985 

3 FL18V1X117 Huỳnh Văn Kha EF18V1X1 10/02/1994 

4 FL18V1X007 Nguyễn Công Khanh ET18V1X1 00/04/1989 

5 FL18V1X108 Lâm Việt Khoa EF18V1X1 27/05/1984 

6 FL18V1X003 Phạm Thị Diễm ET18V1X1 23/10/1986 

7 FL18V1X004 Nguyễn Thị Ngọc Dung ET18V1X1 22/10/1991 

8 FL18V1X005 Khưu Hồng Giang ET18V1X1 05/09/1990 

9 FL18V1X010 Khưu Nguyễn Hồng Lý ET18V1X1 14/09/1994 

10 FL18V1X022 Nguyễn Thị Hằng ET18V1X1 08/10/1981 

11 FL18V1X025 Trương Thị Thùy Nhung ET18V1X1 10/09/1985 

12 FL18V1X032 Phạm Kim Quỳnh ET18V1X1 11/12/1986 

13 FL18V1X033 Hồ Quốc Việt ET18V1X1 09/12/1984 

14 FL18V1X036 Dương Xuân Hà ET18V1X1 05/03/1994 

15 FL18V1X044 Hồ Hòa Thuận ET18V1X1 06/08/1991 

16 FL18V1X046 Nguyễn Quốc Tuấn ET18V1X1 30/04/1978 

17 FL18V1X047 Trương Thúy Vân ET18V1X1 24/12/1988 

18 FL18V1X102 Nguyễn Thị Thu Nga EF18V1X1 01/01/1994 

19 FL18V1X104 Lương Thị Ngọc Quyên EF18V1X1 15/10/1983 

20 FL18V1X107 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết EF18V1X1 01/12/1973 

21 FL18V1X112 Nguyễn Thị Oanh Kiều EF18V1X1 03/12/1991 

22 FL18V1X114 Trần Thị Thanh Trúc EF18V1X1 23/02/1992 

23 FL18V1X115 Nguyễn Thị Nhã Ca EF18V1X1 03/05/1990 

24 FL18V1X306 Trịnh Hữu Nghiệm ET18V1X2 02/01/1985 

25 FL18V1X316 Nguyễn Thị Hồng Hạnh ET18V1X2 06/03/1977 

26 FL18V1X320 Phan Minh Tiến ET18V1X2 09/11/1980 

27 FL18V1X300 Hà Thị Ánh Hằng ET18V1X2 06/06/1986 

28 KT1821X200 Hà Diệu Anh EF1821X2 13/03/1993 

29 KT1821X201 Chu Thị Minh Lý EF1821X2 10/11/1984 

30 KT1822X033 Nguyễn Quốc Hảo ET1822X1 04/01/1993 

31 KT1822X139 Trần Nhật Huy EF1822X1 04/07/1990 

32 KT1822X167 Trần Văn Mến EF1822X1 28/04/1994 

33 KT1822X006 Lê Anh Hoàng  ET1822X1 21/05/1978 

34 KT1822X008 Hoa Tiến Thắng ET1822X1 17/09/1987 

35 KT1822X013 Trần Quốc Huy ET1822X1 05/02/1987 

36 KT1822X017 Phạm Ngọc Y Khoa ET1822X1 18/06/1993 

37 KT1822X146 Lăng Văn Khánh EF1822X1 15/07/1996 

38 KT1822X156 Nguyễn Huệ Xuân EF1822X1 22/12/1995 

39 KT1822X174 Nguyễn Hoàng Thắng EF1822X1 09/03/1999 

40 LK1832X109 Ngô Ngọc Nhi EF1832X1 16/09/1993 

41 LK1832X192 Tiêu Hoàng Long  EF1832X1 26/09/1988 

42 LK1832X199 Lê Phúc Hưng EF1932X1 11/12/1981 

43 LK1832X001 Nguyễn Quốc Anh ET1832X1 26/08/1992 

44 LK1832X004 Trịnh Sáng Em ET1832X1 00/00/1984 

45 LK1832X020 Nguyễn Hiền Nhã ET1832X1 23/02/1983 

46 LK1832X031 Trần Tuấn Kiệt ET1832X1 10/07/1988 
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47 LK1832X052 Trần Thị Minh Hua ET1832X1 01/02/1992 

48 LK1832X054 Võ Thanh Hùng  ET1832X1 19/08/1976 

49 LK1832X058 Trần Thị Hiếu ET1832X1 28/02/1980 

50 LK1832X101 Nguyễn Lê Băng Châu EF1832X1 04/05/1996 

51 LK1832X107 Dương Hồng Nhi EF1832X1 00/00/1992 

52 LK1832X108 Lê Vũ Tuyết Nhi EF1832X1 14/08/1996 

53 LK1832X160 Lê Tấn Phát EF1832X1 22/03/1989 

54 LK1832X154 Trần Thái Phó EF1832X1 16/10/1988 

55 LK1832X055 Bạch Quốc Việt ET1832X1 01/04/1981 

56 LK1832X198 Lâm Thị Kiều Mi EF1832X1 04/02/1994 

57 XH1880X004 Nguyễn Thị Kim Loan ET1880X1 11/01/1988 

58 XH1880X005 Phạm Thị Mai ET1880X1 10/08/1987 

59 XH1880X021 Phạm Thị Mỹ Hạnh ET1880X1 31/12/1989 

60 XH1880X022 Nguyễn Thị Huế ET1880X1 27/08/1983 

Danh sách gồm có 60 sinh viên

Thời gian phản hồi thông tin: 12/6/2021. 

Số điện thoại liên hệ: 02923872116

Sau thời gian phản hồi sẽ ra quyết định xóa tên chính thức. 

Lập bảng

Trần Thị Ngọc Hằng

Cần Thơ, ngày  7 tháng 6 năm 20121

GIÁM ĐỐC


